
BM01/QT02-KHHT

Giờ M.n Nước dưới 0.8m

07:13 0.4

23:06 1.6

* Trực ban: Ngày: HỒNG VINH

Đêm: HUY

* Liên hệ:   Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 07:28 0.5

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com 23:00 1.9

KHU VỰC VÂN PHONG

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH TÀI DONG BAC 22-04 VIET NAM 12137 146.88 7.5 BVP-1B P/S 16:30
AN BÌNH: DŨNG: 0903 003 242. 

TUG: VP1,5

2 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH DONG BAC 22-08 VIET NAM 10964 146.8 3.5 NEO ĐM BVP-1B 16:30
AN BÌNH: DŨNG: 0903 003 242. 

TUG: VP1,5
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KHU VỰC NHA TRANG  

Họ và tên Hạng Từ Đến
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KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ  

Họ và tên Từ Đến

1 ĐẶNG TRUNG HUY H2 TTP 36 VIET NAM 2131 82.3 2.6 CR NEO CR1 00:15
CAPT HỒNG: 0943639444

TUG: TLA 05

2 ĐẶNG TRUNG HUY H2 HONG HA GAS VIET NAM 1683 78.03 2.8 HM P/S 06:00

VOSA DŨNG - 0914 133 840

CAPT: THÔNG - 0972 579 516

TUG: MP01

3 ĐẶNG TRUNG HUY H2 STAR 16 VIET NAM 3202 93.17 5.7 P/S CR NEO 10:00
PHÚC AN: DŨNG: 0903 003 242

CAPT CHỈNH: 0977 779 060
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KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  25/10/2025

Thủy triều

CHI NHÁNH CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM -  HOA TIÊU VIII

03:30 - 11:59Nha Trang


